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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC - ĐỢT 1 NĂM 2017 MÔN THI: ....................................................

NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ

GHI CHÚKÝ TÊN
SỐ TỜ/
MÃ ĐỀ

NƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNSỐ BDSTT

TpHCM19/12/1981NamĐứcNguyễn MinhCKM-0691

Đồng Nai06/03/1988NamHảoBùi NgọcCKM-0702

Miễn thi Anh vănKiên Giang14/03/1977NamHòaTrần TháiCKM-0713

Tiền Giang09/09/1990NamHơnNguyễn ThanhCKM-0724

Phú Yên27/07/1978NữLaiTrần KimCKM-0735

Hưng Yên12/10/1987NamLươngTường DuyCKM-0746

Miễn thi Anh vănTpHCM11/12/1991NamLưuNguyễn Doãn QuỳnhCKM-0757

Tiền Giang10/01/1988NamNghĩaLê HữuCKM-0768

Đồng Nai09/04/1989NamQuangHà HuyCKM-0779

Miễn thi Anh vănVĩnh Long26/06/1991NamThiệnTrần NgọcCKM-07810

Nam Định11/03/1990NamThựcNguyễn VănCKM-07911

Bình Định12/02/1989NamTựLương MinhCKM-08012

Thái Bình26/11/1981NamViênĐinh ThànhCKM-08113

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: ..........Tổng số TS: 13

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: ........... Số TS vắng mặt: ........ Tổng số bài thi: .......

Số báo danh vắng: ............................................................................................................................................................

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC
CHỦ TỊCH

Trang 1


